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Trường THCS TRẦN QUANG KHẢI 

Họ và tên học sinh:  ........................................   

Lớp:   .............  

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II (2021 – 2022) 

MÔN: ĐỊA LÍ 9 

 
Câu 1: Vì sao Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển? 
- Đông Nam Bộ có vùng biển ấm, ngư trường rộng (BR -VT), hải sản phong phú, 

- Gần đường hàng hải quốc tế. Thềm lục địa nông, rộng giàu tiềm năng dầu khí  khai 

thác dầu khí, đánh bắt hải sản, giao thông và có bãi biển đẹp phát triển ngành du lịch 

biển. 

Câu 2: Vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước? 

- ĐNB có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế: vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, điều kiện 

kinh tế - xã hội. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, cơ cấu ngành nghề đa 

dạng, người lao động dễ tìm được việc làm, thu nhập của người lao động tương đối cao 

hơn mặt bằng của cả nước. 

- Tập trung nhiều khu công nghiệp, nhiều hoạt động dịch vụ và thu hút mạnh đầu tư của 

nước ngoài, nhu cầu về lao động rất lớn, nhất là lao động có chuyên môn kĩ thuật, có 

tay nghề giỏi. 

- Có những chính sách ưu đãi thu hút lao động, đặc biệt là lao động có chuyên môn kĩ 

thuật cao. 

- Có đời sống hiện đại, tiện nghi hơn. 

Câu 3: Tại sao nói vị trí địa lí là thế mạnh hàng đầu của vùng Đông Nam Bộ? 
- ĐNB tiếp giáp với Tây Nguyên, Duyên Hải NTB và Đồng bằng sông Cửu Long là 

những vùng giàu nông, lâm, thủy sản. 

- ĐNB giáp Cam-Pu-Chia với nhiều khu kinh tế cửa khẩu quan trọng. 

- ĐNB giáp Biển Đông, vùng biển giàu tiềm năng phát triển kinh tế. 

- Vị trí địa lí có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Tạo khả 

năng giao lưu kinh tế với trong và ngoài nước. 

Câu 4: Điều kiện tự nhiên của ĐBSCL có những thuận lợi và khó khăn gì trong quá 

trình phát triển kinh tế- xã hội của vùng? Kể tên các tỉnh vùng ĐBSCL? 
- Thuận lợi:  

+ Đồng bằng rộng lớn. Đất phù sa lớn (1.2 triệu ha), dọc 2 bên sông Tiền, Sông Hậu. 

+ Khí hậu nóng ẩm quanh năm, lượng mưa dồi dào. 

+ Hệ thống sông lớn, kênh rạch chằng chịt. 

+ Sinh vật đa dạng. 

+ Biển ấm ngư trường lớn, nhiều đảo và quần đảo. 
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- Khó khăn: 

+ Mùa khô thiếu nước ngọt. 

+ Diện tích đất nhiễm phèn, mặn lớn. 

+ Lũ thường kéo dài. 

- Kể tên các tỉnh vùng ĐBSCL: 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 5: Sông ngòi kênh rạch có ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế của đồng bằng 

sông Cửu Long? 

Đồng bằng SCL có mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt có ý nghĩa đối với phát triển 

kinh tế:  

- Cung cấp phù sa cho đồng ruộng phát triển trồng lúa nước, cung cấp nước để cải tạo 

đất phèn mặn. 

- Là địa bàn để nuôi trồng đánh bắt thủy sản. 

- Phát triển giao thông vận tải đường sông. 

- Phát triển du lịch sinh thái. 

Câu 6: Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh phát triển nghề nuôi trồng 

và đánh bắt thủy sản? 

- Vùng biển rộng và ấm quanh năm, ngư trường rộng lớn (Cà Mau – Kiên Giang) với 

nguồn hải sản tôm, cá,… phong phú, trữ lượng hải sản lớn (chiếm 54% cả nước), có 

nhiều đảo và quần đảo thuận lợi cho khai thác hải sản. 

- Vùng rừng ngập mặn ven biển, trong rừng giàu nguồn lợi động vật, tôm cá, các loại 

thủy hải sản khác,…  

- Sông ngòi, kênh rạch dày đặc thuận lợi cho việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, lũ hàng 

năm của sông Mê Công đem lại nguồn thủy sản tự nhiên lớn. 

- Khí hậu cận xích đạo, ổn định thuận lợi cho việc đánh bắt thủy sản quanh năm. 

- Dân cư lao động có kinh nghiệm đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. 

- Cơ sở chế biến thủy hải sản phát triển. 

- Thị trường tiêu thu rộng lớn, trong nước và xuất khẩu. 

- Chính sách phát triển thủy hải sản của nhà nước như cho vay vốn, hỗ trợ kĩ thuật, thu 

mua sản phẩm 

Câu 7: Dựa vào Tập bản đồ Địa lí 9 (trang 30, 31), em hãy quan sát phạm vi các vùng 

biển theo công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 (TBĐ trang 31), em 

hãy:   

a) Vùng biển nước ta gồm những bộ phận nào?  

b) Nêu giới hạn của từng bộ phận? 
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Trả lời: 

a) Vùng biển nước ta gồm 5 bộ phận:  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

b) Nội thủy: Là vùng nước từ đường bờ biển đến đường cơ sở. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 8: Dựa vào Tập bản đồ địa lí 9 trang 30, 31 em hãy: 
a) Kể tên các ngành kinh tế biển của nước ta?  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

b) Kể tên một số đảo ven bờ và quần đảo lớn của Việt Nam và cho biết chúng thuộc 

tỉnh (thành) nào của nước ta? 

Trả lời: Đảo Cát Bà (Hải Phòng) 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

c) Là học sinh em cần làm gì để góp phần bảo vệ môi trường và chủ quyền biển - đảo 

nước ta? 

 ............................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 9: Dựa vào bảng số liệu sau: "Cơ cấu kinh tế phân theo khu vực kinh tế của vùng 

Đông Nam Bộ, năm 2017” (Đơn vị: %) 

                 Khu vực 

Vùng 

Nông – lâm – ngư nghiệp Công nghiệp – xây dựng Dịch 

vụ 

Đông Nam Bộ 4,7 47,5 47,8 

a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ năm 2017. 

b) Nêu nhận xét. 

Câu 10: Dựa vào bảng số liệu sau:"Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 

2017 " (Đơn vị: %) 

                Khu vực 

Thành phố 

Nông, lâm, 

ngư nghiệp 

Công nghiệp-xây 

dựng 

Dịch vụ 

TP. Hồ Chí Minh 0,7 28,5 70,8 

 a) Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh năm 2017? 

 b) Nêu nhận xét ? 

**DẶN DÒ: HS mang theo TẬP BẢN ĐỒ, compa, thước kẻ, máy tính khi đi thi, đọc 

kĩ đề bài. 


